	CHI CỤC THUẾ KHU VỰC XVII

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	EMAIL
	GHI CHÚ

	A
	TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TỈNH LONG AN (Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, Long An)

	I
	PHÒNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ CÁ NHÂN VÀ THU KHÁC
	0272.3837900
	 
	 

	1
	Lê Thị Minh Hương
	Phó trưởng phòng
	0908027898
	ltmhuong.lan@gdt.gov.vn
	 

	2
	Hoàng Thị Thu Hậu
	Công chức
	0968499566
	hauhtt.lan@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Thị Kim Anh
	Công chức
	0929335203
	ltkanh.lan@gdt.gov.vn
	 

	4
	Trần Minh Cường
	Công chức
	0908270817
	tmcuong.lan@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
	0272.3826042; 0272.3826196
	 
	 

	1
	Mao Huỳnh Đức
	Trưởng phòng
	0386129029
	mhduc.lan@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thanh Toán
	Phó trưởng phòng
	0918127635
	nntoan.lan@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Tấn Cường
	Phó trưởng phòng
	0915440939
	ntcuong.lan@gdt.gov.vn
	 

	4
	Võ Thị Hải Yến
	Phó trưởng phòng
	0984437837
	vthyen.lan@gdt.gov.vn
	 

	5
	Lương Ngọc Trinh
	Phó trưởng phòng
	0919289337
	ntntrinh.lan@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Huỳnh Nga
	Công chức
	0937544437
	nthnga.lan@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thụy Bích Phượng
	Công chức
	0963896171
	nphuong2.lan@gdt.gov.vn
	 

	8
	Hồ Thị Phương Dung
	Công chức
	0855333018
	htpdung.lan@gdt.gov.vn
	 

	9
	Lê Thị Thảo Linh
	Công chức
	0966306782
	lttlinh.lan@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TÂN AN - CHÂU THÀNH - TÂN TRỤ ( Địa chỉ: Số 25, Nguyễn An Ninh, Phường 1,TP Tân An, Long An)

	1
	Nguyễn Hồng Thắm
	Tổ trưởng
	0937 145 102
	nhtham.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác địa bàn Tân An

	2
	Nguyễn Dương Các Mộng
	Công chức
	0932 639 782
	ndcmong.lan@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Tổ trưởng
	0918 593 598
	nhlam.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp địa bàn Tân An

	4
	Nguyễn Thanh Phước
	Phó Tổ trưởng
	0785 423 939
	ntphuoc.lan@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Công chức
	0792 127 527
	ntpthao.lan@gdt.gov.vn
	

	6
	Trần Thị Mỹ Lệ
	Công chức
	0937 792 969
	ttmle.lan@gdt.gov.vn
	

	7
	Đặng Thanh Trâm
	Công chức
	0812 075 779
	dttram.lan@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Văn Việt
	Công chức
	0707586 153
	nvviet.lan@gdt.gov.vn
	

	9
	Trương Thị Xuân Phương
	Công chức
	0945 652 592
	ttxphuong.lan@gdt.gov.vn
	Bộ phận "một cửa" địa bàn Châu
Thành (Địa chỉ: Số 251, Đỗ Tường
Phong, Khu phố 2, Thị Trấn Tầm
Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long

	10
	Trần Thị Kim Cúc
	Công chức
	0938 515 790
	ttkcuc.lan@gdt.gov.vn
	

	11
	Trần Lan Hương
	Công chức
	0386 717 696
	tlhuong.lan@gdt.gov.vn
	Bộ phận "một cửa" địa bàn Tân
Trụ (Địa chỉ: Đường Trương Gia
Môn, Khu phố Bình Hòa, huyện
Tân Trụ, tỉnh Long An)

	12
	Nguyễn Văn Năm
	Công chức
	0842 198 837
	nvnam.lan@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN ĐỨC HÒA - ĐỨC HUỆ (Địa chỉ: Số 181, đường tỉnh 823, ô 5, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An)

	1
	Dương Văn Manh
	Tổ phó
	0908937530
	dvmanh.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác

	2
	Tạ Hữu Phước
	Tổ phó
	0903166915
	thpuoc.lan@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Vinh Hạnh
	Tổ phó
	0973300000
	nvhanh.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	4
	Nguyễn Văn Chủ
	Tổ phó
	0908529099
	nvchu.lan@gdt.gov.vn
	Bộ phận "một cửa"

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN BẾN LỨC - THỦ THỪA (Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Hữu Thọ, KP 3, Thi trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

	1
	Võ Minh Hoàng
	Phó Đội trưởng
	0918613235
	vmhoang.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp huyện Bến Lức

	2
	Đào Duy Khang
	Tổ trưởng
	0918181381
	ddkhang.lan@gdt.gov.vn
	

	3
	Lê Ngọc Tâm
	Phó Tổ trưởng
	0915154037
	lntam.lan@gdt.gov.vn
	

	4
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Công chức
	0987053377
	pthnhung.lan@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Lâm Thanh Nhàn
	Công chức
	0976222242
	nltnhan.lan@gdt.gov.vn
	

	6
	Phạm Tuấn Luôn
	Phó Đội trưởng
	0984710730
	ptluon.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Bến Lức

	7
	Võ Minh Tân
	Phó Tổ trưởng
	0982953538
	vmtan.lan@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thành Thật
	Phó Tổ trưởng
	0909443929
	ntthat.lan@gdt.gov.vn
	

	9
	Đoàn Thị Tuyết Anh
	Công chức
	0909123059
	dttanh.lan@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa huyện Bến Lức

	10
	Võ Hoàng Bửu
	Phó Đội trưởng
	939091119
	tnquy.cth@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý các khoản thu khác địa bàn huyện Thủ Thừa

	11
	Phan Thanh Tùng
	Phó Tổ trưởng
	941772018
	ntphuong.cth@gdt.gov.vn
	

	12
	Đào Quốc Minh
	Công chức
	919483488
	dtttuyen.cth@gdt.gov.vn
	

	13
	Võ Thị Thủy
	Công chức
	907272402
	npkhanh.cth@gdt.gov.vn
	

	14
	Lê Thị Bạch Lan
	Tổ trưởng
	0906845888
	ltblan.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Thủ Thừa

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CẦN GIUỘC - CẦN GIỜ (Địa chỉ: 248 Nguyễn Thái Bình, Khu phố Hòa Thuận 1, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.)

	1
	Lê Phú Quốc
	Tổ trưởng
	0918426778
	lpquoc.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp huyện Cần Giuộc

	2
	Huỳnh Linh Nhi
	Công chức
	0888288879
	hlnhi.lan@gdt.gov.vn
	

	3
	Trần Thị Phương Chi
	Công chức
	0919300473
	ttpchi.lan@gdt.gov.vn
	

	4
	Phan Mạnh Hải
	Công chức
	0976374646
	pmhai.lan@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thị Tâm
	Tổ trưởng
	0983575370
	nttam.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Cần Giuộc

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Phó Tổ trưởng
	0907446615
	thuyntt.lan@gdt.gov.vn
	

	7
	Huỳnh Hồng Đà
	Công chức
	0909318306
	hhda.lan@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Hữu Thuận
	Công chức
	0963339210
	nhthuan.lan@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Ngọc Hải
	Công chức
	0932679714
	nnhai.lan@gdt.gov.vn
	

	10
	Lương Văn Tiền
	Tổ trưởng
	0982571575
	lvtien.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế huyện Cần Giuộc

	11
	Nguyễn Thụy Hoàng Trinh
	Phó Tổ trưởng
	0947351115
	nthtrinh.lan@gdt.gov.vn
	

	12
	Cao Xuân Linh
	Công chức
	0987273567
	cxlinh.lan@gdt.gov.vn
	

	13
	Huỳnh Linh Nhi
	Công chức
	0888288879
	hlnhi.lan@gdt.gov.vn
	Bộ phận "một cửa" địa bàn Cần
Đước

	14
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	Phó Tổ trưởng
	0906323599
	ntkquyen.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác huyện Cần Đước

	15
	Võ Văn Dược
	Công chức
	0775045471
	vvduoc.lan@gdt.gov.vn
	

	16
	Nguyễn Thị Hồng Sương
	Công chức
	0934010049
	nthsuong.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế huyện Cần Đước

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KIẾN TƯỜNG - VĨNH HƯNG - TÂN HƯNG (Địa chỉ: Số 26, đường 30-4 KP 3, Phường 1, TX Kiến Tường)

	1
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Công chức
	0949 005887
	nttduong.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác huyện Kiến Tường

	2
	Lê Đỗ Kiều Trang
	Công chức
	0972 925 924
	ldkttrang.lan@gdt.gov.vn
	

	3
	Võ Thanh Toàn
	Công chức
	0918 918336
	vttoan.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Kiến Tường

	4
	Võ Thanh Bình
	Công chức
	0988 376232
	vtbinh.lan@gdt.gov,vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp huyện Kiến Tường

	5
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Công chức
	0946 333181
	ntkanh.lan@gdt.gov.vn
	

	6
	Âu Thanh Dẫn
	Công chức
	0913 989018
	atdan.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Vĩnh Hưng

	7
	Võ Thị Lý
	Công chức
	0918 748891
	vtly.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác huyện Vĩnh Hưng

	8
	Trần Thị Thảo Sương
	Công chức
	0847 778286
	tttsuong.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác huyện Tân Hưng

	9
	Bùi Duy Linh
	Công chức
	0918700439
	bdlinh.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Tân Hưng

	VIII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TÂN THẠNH - THẠNH HÓA - MỘC HÓA (Địa chỉ: Số 59 Quốc lộ 62, thị Trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh,
Long An)

	1
	Nguyễn Văn Phúc
	Công chức
	0946333039
	nvphuc.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác huyện Tân Thạnh

	2
	Dương Thị Hồng Thúy
	Công chức
	0984849418
	dththuy.lan@gdt.gov.vn
	

	3
	Võ Thành Tâm
	Công chức
	0917940919
	vttam.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Tân Thạnh

	4
	Phạm Thị Hồng Thu
	Công chức
	0394141646
	pththu.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp huyện Tân Thạnh

	5
	Nguyễn Thị Triệu
	Công chức
	0839053475
	nttrieu.lan@gdt.gov.vn
	

	6
	Trần Phước Thọ
	Công chức
	0946305366
	tptho.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Thạnh Hóa

	7
	Nguyễn Trung Tâm
	Công chức
	0919776899
	tamnt.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác huyện Thạnh Hóa

	8
	Đinh Lê Trọng Toàn
	Công chức
	0866171484
	dlttoan.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân và thu khác huyệnMộc Hóa

	9
	Trần Thanh Chung
	Công chức
	0949947171
	ttchung.lan@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh huyện Mộc Hóa

	B
	ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

	I
	ĐỘI THUẾ TP VĨNH LONG (Địa chỉ: Số 6G, Tổ 37A, Khóm 5, Phường 9, TPVL, tỉnh Vĩnh Long )

	1
	Đặng Nhã Khương
	Phó trưởng phòng
	0987 997 987
	dnkhuong.vlo@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN MỘT CỬA

	2
	Chung Thị Hiền Ngọc
	Công chức
	0919 899 877
	cthngoc.vlo@gdt.gov.vn
	

	3
	Dương Ngọc Lan Phương
	Công chức
	0936336934
	 
	

	4
	Âu Thanh Ngân Giang
	Công chức
	0944322719
	 
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh
	Công chức
	0364714660
	 
	

	6
	Lê Minh Châu
	Công chức
	0772924500
	 
	

	7
	Ngô Hoàng Châu
	Công chức
	0913339579
	 
	

	8
	Tô Văn Cao
	Công chức
	0855303959
	 
	

	9
	Lê Lâm Duy Phương
	Công chức
	0367989222
	 
	

	10
	Trương Thị Thủy
	P.Trưởng phòng
	0913183408
	ttthuy.vlo@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH
NGHIỆP

	11
	Trương Nhựt Lễ
	Công chức
	0918136030
	tnle.vlo@gdt.gov.vn
	

	12
	Đỗ Bé Thảo
	Công chức
	0907234919
	dbethao.vlo@gdt.gov.vn
	

	13
	Nguyễn Phương Tuyền
	Công chức
	0988485131
	nptuyen.vlo@gdt.gov.vn
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Công chức
	0942122206
	nntvan.vlo@gdt.gov.vn
	

	15
	Dương Hồng Lệ
	Công chức
	0945414855
	dhle.vlo@gdt.vn
	

	16
	Võ Thái Tường Vy
	Công chức
	0356718395
	vttvy.vlo@gdt.gov.vn
	

	II
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC I (Địa chỉ: Số 33/1, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

	1
	Tăng Chí Bưu
	Tổ trưởng
	0918.492.593
	tcbuu.vlo@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trần Hoàng Lễ
	Công chức
	0979.102.064
	thle.vlo@gdt.gov.vn
	 

	3
	Trần Thị Thanh Thảo
	Tổ trưởng
	0708.636.850
	tttthao.vlo@gdt.gov.vn
	 

	4
	Đặng Nguyễn Thành Trung
	Tổ phó
	0358.317.419
	dnttrung.vlo@gdt.gov.vn
	 

	5
	Võ Thị Kim Thùy
	Tổ trưởng
	0918.484.416
	vtkthuy.vlo@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Công chức
	0984.719.039
	ntndiem.vlo@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC II (Địa chỉ: Tổ 1, khóm 5 phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)

	1
	Huỳnh Nhật Tân
	Tổ trưởng
	0932752490
	hntan.vlo@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Kiều Phương
	Tổ phó
	0943981317
	ntkphuong.vlo@gdt.gov.vn
	 

	3
	Huỳnh Thế Lý
	Tổ trưởng
	0976152306
	htly.vlo@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC III (Địa chỉ:  Khóm Tường Lễ, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long)

	1
	Lý Thanh Phong
	Tổ phó
	0902 455 636
	ltphong.vlo@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trương Tấn Hưng
	Công chức
	0917 234 854
	tthung.vlo@gdt.gov.vn
	 

	3
	Hồ Minh Châu
	Công chức
	0985 943 949
	hmchau.vlo@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Thanh Minh
	Công chức
	0984 746 707
	ntminh.vlo@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC IV (Địa chỉ:  Ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long)

	1
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Tổ trưởng
	0909487270
	nthhanh.vlo@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trương Thanh Dũng
	Công chức
	0988453029
	ttdung.vlo@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Văn Hải
	Tổ trưởng
	0908036599
	lvhai.vlo@gdt.gov.vn
	 

	4
	Võ Thị Ngọc Dung
	Phó Tổ trưởng
	0916255186
	vtndung.vlo@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Phước
	Phó Tổ trưởng
	0949411797
	ntphuoc.vlo@gdt.gov.vn
	 

	6
	Huỳnh Liễu Thường
	Công chức
	0902627433
	hlthuong.vlo@gdt.gov.vn
	 

	C
	ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA (Địa chỉ: Số 6G, Tổ 37A, Khóm 5, Phường 9, TPVL, tỉnh Vĩnh Long )

	1
	Trần Thị Hồng Nhung
	Phó Trưởng phòng
	0907689411
	tthnhung.tgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Việt Hưng
	Phó Trưởng phòng
	0918381574
	nvhung1.tgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Hồ Thanh Mai
	Công chức
	0977515325
	htmai.tgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Thị Hồng Nga
	Công chức
	0976611248
	lthnga.tgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Công chức
	0974065957
	ntndiem.tgi@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 2
	 
	 

	1
	Ngô Thị Ngọc Thu
	Trưởng phòng
	0976.093.624
	ngocthu.TGI@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trần Thị Thanh Tuyền
	Phó Trưởng phòng
	0916218508
	ttttuyen.tgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Trần Quốc Dũng
	Phó Trưởng phòng
	0907006067
	tqdung.tgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Ngọc Nhung
	Phó Trưởng phòng
	0903671936
	nnnhung.tgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Huỳnh Thị Minh Thư
	Công chức
	0947989809
	htmthu.tgi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Nhật Quang Trí
	Công chức
	0981976696
	nnqtri.tgi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Dương Hoàng Dũng
	Công chức
	0902818612
	dhdung.tgi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Huỳnh Kim Yến
	Công chức
	0786626368
	kimyen.tgi@gdt.gov.vn
	 

	9
	Thái Trần Tuấn Đạt
	Công chức
	0966427494
	tttdat.tgi@gdt.gov.vn
	 

	10
	Lê Ngọc Kim Hoa
	Công chức
	0919592059
	lnkhoa.tgi@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Thị Trúc Hương
	Công chức
	0913018825
	ntthuong.tgi@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ TP. MỸ THO (Địa chỉ: Số 153 Lê Lợi, Phường 7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang)

	1
	Lê Văn Hôn
	Tổ trưởng
	0979 207 292
	lvhon.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	2
	Bùi Thị Mãi
	Công chức
	0365 322 248
	btmai.tgi@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Phương Uyên
	Công chức
	 0812 710 733
	npuyen.tgi@gdt.gov.vn
	

	4
	Nguyễn Thành Nhân
	Phó tổ trưởng
	0946  647 717
	ntnhan.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	5
	Nguyễn Trần Thúy Vân
	Công chức
	0911 252 000
	nttvan1.tgi@gdt.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Thị Thiên Trang
	Công chức
	0969 474 081
	ntrang.tgi@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Bạch Yến
	Công chức
	0909 345 960
	ntbyen.tgi@gdt.gov.vn
	

	8
	Phạm Thanh Huyên
	Phó tổ trưởng
	0934 389 919
	pthuyen.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	9
	Nguyễn Thị Như Phiến
	Công chức
	 0974 200 866
	nphien1.tgi@gdt.gov.vn
	

	10
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Công chức
	0376 276 129
	ntkthoa.tgi@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN GÒ CÔNG - GÒ CÔNG ĐÔNG - TÂN PHÚ ĐÔNG

	1
	Nguyễn Thị Loan
	Phó Đội trưởng
	0979817662
	ntloan1.tgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Bành Quốc Hùng
	Tổ trưởng
	0984890679
	bqhung.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	3
	Cam Hồng Nho
	Công chức
	0833155590
	chnho.tgi@gdt.gov.vn
	

	4
	Trịnh Cao Nhẫn
	Công chức
	0983070566
	tcnhan.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	5
	Bùi Kim Tuyết
	Công chức
	0913762405
	bktuyet.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	6
	Cao Thanh Dũng
	Phó Đội trưởng
	0983024179
	ctdung.tgi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	Công chức
	0799709639
	ptatuyet.tgi@gdt,.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	8
	Võ Hoàng Minh
	Tổ trưởng
	0913693313
	vhminh.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	9
	Vũ Ngọc Anh
	Công chức
	0914601560
	vnanh.tgi@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa Gò Công Đông

	10
	Đặng Văn Núi
	Phó Đội trưởng
	0918407612
	dvnui.tgi@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Phước Lộc
	Phó Tổ trưởng
	0355171606
	nploc.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	12
	Phạm Quang Vinh
	Công chức
	0919049851
	pqvinh.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	13
	Trần Nữ Xuân Lan
	Công chức
	0984576762
	tnxlan.tgi@gdt.gov.vn
	

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CAI LẬY - TÂN PHƯỚC - CÁI BÈ

	1
	Trần Văn Huệ
	Đội trưởng
	0918 700335
	tvhue.tgi@dgt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Hồ Anh Tuấn
	Công chức
	0988 453979
	nhatuan.tgi@dgt.gov.vn
	Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	3
	Đinh Thụy Mỹ Thi
	Công chức
	0367 193823
	dtmthi.tgi@dgt.gov.vn
	Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	4
	Lê Thị Quyên
	Công chức
	0989 964396
	ltquyen.tgi@dgt.gov.vn
	Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	5
	Huỳnh Văn Để
	Phó Đội trưởng
	0913 660386
	hvde.tgi@dgt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Hoài Thanh
	Công chức
	0918 899264
	nhthanh.tgi@dgt.gov.vn
	Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	7
	Trần Hữu Nhất Duy
	Công chức
	0975 105757
	thnduy.tgi@dgt.gov.vn
	Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	8
	Võ Văn Chính
	Công chức
	0387 130368
	vvchinh.tgi@dgt.gov.vn
	Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	9
	Nguyễn Hùng Em
	Phó Đội trưởng
	0918 559091
	nhem.tgi@dgt.gov.vn
	 

	10
	Lê Thị Thu Oanh
	Công chức
	0356 505031
	lttoanh.tgi@dgt.gov.vn
	Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	11
	Phạm Thị Thanh Vân
	Công chức
	0389 825574
	pttvan.tgi@dgt.gov.vn
	Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	12
	Phan Phú Khánh
	Công chức
	0985 867353
	ppkhanh.tgi@dgt.gov.vn
	Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CHỢ GẠO - CHÂU THÀNH - GÒ CÔNG TÂY

	1
	Trần Thị Bảy
	Tổ Trưởng
	0984255495
	ntbay.tgi@gdt.goc.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	2
	Phạn Thị Ngọc Trâm
	Phó Tổ trưởng
	0946346387
	ptntram.tgi@gdt.goc.vn
	

	3
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	Công chức
	0903730314
	ntcvan.tgi@gdt.goc.vn
	

	4
	Dương Minh Trung
	Tổ Trưởng
	0909137396
	dmtrung.tgi@gdt.goc.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	5
	Dương Đặng Nhựt Minh
	Phó Tổ trưởng
	0372377708
	ddnminh.tgi@gdt.goc.vn
	

	6
	Huỳnh Thị Thủy Trưng
	Công chức
	0946773319
	htttrung.tgi@gdt.goc.vn
	

	7
	Phạm Minh Đức
	Phó Đội trưởng
	0919874875
	pmduc.tgi@gdt.goc.vn
	 

	8
	Lê Thị Lê Liễu
	Phó Tổ trưởng
	0858905959
	ltllieu.tgi@gdt.goc.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	9
	Phan Thị Trúc Ly
	Công chức
	0938093450
	pttly.tgi@gdt.goc.vn
	Tổ Quản lý các khoản thu khác

	10
	Trần Thi Kim Oanh
	Công chức
	0832301564
	ttkoanh.tgi@gdt.goc.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	11
	Đỗ Thị Thùy Liên
	Công chức
	0974207082
	dttlien.tgi@gdt.goc.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh

	12
	Nguyễn Hồng Trung
	Phó Đội trưởng
	0987987380
	nhtrung.tgi@gdt.gov.vn
	 

	13
	Phạm Thị Vũ Quyên
	Phó Tổ trưởng
	0917140658
	ptvquyen.tgi@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp

	14
	Nguyễn Lê Vân Khanh
	Công chức
	0797998432
	nvlkhanh.tgi@gdt.goc.vn
	

	15
	Lê Thị Hằng Ngân
	Công chức
	0357889450
	lthngan.tgi@gdt.goc.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	16
	Huỳnh Thị Vân Nhi
	Công chức
	0902119978
	htvnhi.tgi@gdt.goc.vn
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